TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
              -Xuất phát từ thực tế học sinh học hình yếu hơn đại số.
              - Hình học là một môn học đòi hỏi tư duy cao với nhều dạng bài tập khác nhau, trong đó có nhiều dạng khó nên cần vận dụng linh hoạt và tổng  hợp kiến thức.
              - Đơn vị kiến thức về định lí ta lét, tam giác đồng dạng là kiến thức chủ chốt trọng tâm trong chương trình toán THCS.
             - Bổ đề hình thang là nội dung hình học hay thường được đề cập đến trong các kì thi nếu không sử dụng quen thì đây là nội dung khó với học sinh.

             -Trong chương trình sách giáo khoa toán 8 có bài toán: Cho tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm D, E và I. Chứng minh rằng:  

Xét trường hợp đặc biệt của bài toán  khi đường cao AH trở thành đường trung tuyến thì BH= CH nên do đó DI= EI, lúc đó I trở thành trung điểm của DE. Khi đó đường trung tuyến AH đi qua trung điểm I của DE.
Nhờ bài toán trên và bằng phép tương tự trong toán học mà giải quyết được hệ thống các bài toán kiểu như trên từ dễ đến khó giúp học sinh tháo gỡ phần nào khó khăn trong việc học tập hình học.
            Chính vì các lí do trên, tôi chọn sáng kiến “Sử dụng bổ đề hình thang trong chứng minh hình học THCS”
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.
+ Điều kiện: Áp dụng trong mọi điều kiện của các trường THCS trên cả nước.
+ Thời gian: Bắt đầu từ giữa học kì II của lớp 8 năm học.
+ Đối tượng áp dụng sáng kiến:
        Học sinh lớp 8, 9 đại trà, ôn thi học sinh giỏi toán 8, 9 ôn thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên.
3. Nội dung sáng kiến :
3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến 
+  Xuất phát từ bài toán 10 trang 63 sách giáo khoa toán 8 tập 2, tác giả trình bày cách khai thác ứng dụng của bài toán bằng phép tương tự, đặc biệt hóa bài toán  nhằm khai thác triệt để hiệu quả bài toán gốc từ đó dẫn ra được các bài toán từ cơ bản đến những bài toán hay và khó có tác dụng hệ thống được kiến thức trong chương trình hình học THCS.Trên cơ sở đó đề xuất ra các bài toán mới gợi động cơ tích cực học tập ở học sinh .
+  Lựa chọn được phương pháp dạy học tích cực phù hợp với khả năng của học
 sinh.
+ Hình thành cho học sinh thói quen suy nghĩ tìm tòi, lựa chọn sử lý thông tin trong các tình huống cụ thể.
+ Là động lực giúp cho người thầy phải đầu tư nhiều hơn cho chuyên môn, tăng cường học hỏi để nâng cao tay nghề đồng thời góp phần rèn cho học sinh kĩ năng sống.
+ Sáng kiến  góp phần tháo giỡ được cách dạy và cách học hình học ở bậc THCS.
3.2. Khả năng áp dụng của sáng kiến:
+ Áp dụng được với mọi đối tượng học sinh lớp 8, 9 từ giữa học kì II của năm học.
+ Dùng để ôn thi  học sinh giỏi huyện, tỉnh và ôn thi vào lớp 10 THPT.
+ Giáo viên muốn sử dụng sáng kiến cần phải nắm thật chắc chương trình hình học để dùng vào thời điểm phù hợp.
3.3. Chỉ ra lợi ích thiết thực của sáng kiến :
+ Giúp mọi đối tượng học sinh từ trung bình đến khá, giỏi biết sử dụng có hiệu quả một bài toán trong sách giáo khoa, biết sử dụng hiệu quả của định lý talet, bổ đề hình thang trong chứng minh các bài toán hình.
+ Có tài liệu chuyên sâu để cho hoc sinh khai thác, tìm hiểu, vận dụng, thực hành.
+ Giúp học sinh có một phương pháp học hình hiệu quả, trang bị cho các em một cách có hệ thống các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, qua đó rèn kĩ năng vẽ hình, phân tích, dự đoán và liên kết các kiến thức với nhau, rèn luyện và phát triển tư duy hình học.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến
+ Học sinh học tập tích cực hơn, không những hoàn thành các bài tập được giao mà còn tìm tòi, khám phá, biết liên kết các kiến thức để lập ra các bài mới từ những bài đã cho, nghĩ ra được nhiều hướng giải khác nhau cho một bài toán 
+ Các em đã đề xuất được nhiều ý kiến hay cho một vấn đề
+ Sáng kiến đã giải quyết được tình trạng học sinh học yếu  môn hình học mà còn tạo được phương pháp học tập mới cho người học.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.
- Phòng giáo dục, sở giáo dục có thể nhân rộng sáng kiến bằng cách gửi lại các sáng kiến có chất lượng tốt theo môn học của từng cấp học vào hòm thư dùng chung cho giáo viên .
- Hãy để cho học sinh ở nhiều nơi khác nhau được kiểm nghiệm sáng kiến.
- Giới thiệu cho học sinh và giáo viên ở trong tỉnh biết đến các cuộc thi như thi toán học Hà Nội  mở rộng ( HOMC), tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam.
-Giới thiệu với học sinh và giáo viên các cuộc thi giải toán bằng tiếng anh dành cho học sinh THCS. Mở lớp dạy tiếng anh cho giáo viên môn toán để giáo viên có điều kiện được tiếp xúc nhiều hơn nữa với các đề thi toán ở các nước khác nhau.
- Sở giáo dục có thể tổ chức cuộc thi giải toán hình học sơ cấp dành cho học sinh THCS.





MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Cơ sở thực tiễn 
      Trong chương trình THCS, môn toán có đặc thù riêng là môn khoa học tự nhiên có tư duy lô-gíc cao. Học giỏi môn toán là niềm mơ ước của biết bao thế hệ học sinh. Song để đạt được điều đó không phải dễ vì đây là môn học khó, đòi hỏi có tính tập trung cao, kiên trì và sáng tạo trong học tập. Trong khi đó, phần hình học càng khó hơn, nhất là hình học lớp 8, 9 vì nó đòi hỏi tính hệ thống, khoa học và trừu tượng. Đa số học sinh học còn hời hợt, chủ yếu giải và hoàn thành  bài toán ở sách giáo khoa nên số lượng học sinh học trung bình chiếm nhiều. Mặt khác, học sinh rất ngại và sợ học hình. Điều này được thể hiện qua các kỳ kiểm tra định kì, hoặc các kỳ thi khác, học sinh giành điểm chủ yếu từ phần đại nhiều hơn. Ý thức được trách nhiệm của người giáo viên, tôi luôn quan tâm trăn trở suy nghĩ làm thế nào để đổi mới phương pháp dạy học, đem lại cho học sinh một cách học mới thoải mái, tự tin, tự chủ và sáng tạo nhất, tạo cơ hội cho các em được suy nghĩ, bộc lộ những quan điểm và ý kiến của bản thân để phát hiện và khám phá những ý tưởng mới.
2. Kết quả điều tra thực trạng
       Qua thực tế giảng dạy toán 8, 9 nhất là trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi vào trung học phổ thông, tôi thấy việc đổi mới phương pháp dạy học hình học là rất cần thiết để có thể nâng cao chất lượng bộ môn.
  Trước khi tiến hành sáng kiến tôi đã tiến hành thăm dò:
+ Đối với giáo viên giảng dạy môn toán:
Thăm dò ý kiến của  giáo viên toán trong tổ khoa học tự nhiên, giáo viên các bộ môn khác trong và ngoài nhà trường, giáo viên dạy toán trong huyện và ngoài huyện.
* Nội dung thăm dò: 
      - Vai trò vị trí của đơn vị kiến thức tam giác đồng dạng, định lí ta lét trong chương trình toán THCS.
· Khó khăn mà giáo viên gặp phải trong quá trình giảng dạy.
· Khả năng của học sinh và ý thức khi học tập hình học
* Cách điều tra: Tham khảo ý kiến, dự giờ.
* Kết quả:
     - Đa số học sinh học hình kém hơn đại số, 50% số học sinh tự giác làm bài tập, 80% học sinh giải bài tập xong coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có 3-5% học sinh có sưu tầm và hỏi giáo viên những bài liên quan đến bài giáo viên đã chữa, hoặc tự giác tìm thêm các bài toán mới có liên quan cùng dạng.
    - Đơn vị kiến thức về tam giác đồng dạng, định lí ta lét là một đơn vị kiến thức chủ chốt của hình học 8, 9 thường xuất hiện nhiều trong các kì thi học sinh giỏi, thi vào lớp 10. Tuy nhiên vì áp lực phải hoàn thành bài dạy theo phân phối chương trình, bảo đảm chuẩn kiến thức kĩ năng nên dù có đổi mới phương pháp giảng dạy thì việc khai thác bài toán trong sách giáo khoa còn rất hạn chế. Hầu hết giáo viên mới chỉ dừng lại ở việc chữa bài, dừng lại ở chỗ cung cấp kiến thức chưa đào sâu mở rộng bài toán hay tìm ra nhiều bài toán cùng hệ thống.
+ Đối với học sinh:
- Nội dung điều tra:
       - Nhận thức của học sinh về việc học hình
       - Kiến thức về chương tam giác đồng dạng.
       - Khả năng vận dụng kiến thức vào giải bài tập.
       - Khả năng khai thác kiến thức.
 * Kết quả:
 - Hầu hết học sinh tự nhận thấy rằng học hình khó hơn học đại số, học sinh mới chỉ nắm lí thuyết và vận dụng được với các bài tập trong sách giáo khoa, chưa biết cách ứng dụng các bài tập đó vào các tình huống mới.
 - Học sinh thấy rằng việc vận dụng linh hoạt và tổng hợp kến thức hoặc đôi khi phải vẽ thêm đường phụ thì không biết cách tổng hợp, đường phụ không biết phải vẽ từ đâu, vẽ cái gì. Chính vì thế học sinh dễ chán nản và buông xuôi, ngại học hình dẫn đến chất lượng học hình học chưa tốt.
  Trong khi thực hiện sáng kiến tôi khảo sát cả hai đối tượng học sinh lớp 8 và học sinh lớp 9
 Kết quả khảo sát lớp thực nghiệm 8A và lớp đối chứng 8B:
	Lớp
	Số bài
	Điểm <5
	ĐiểmTB(5-6)
	Điểm khá (7-8)
	Điểm giỏi (9-10)

	
	
	số bài 
	%
	số bài
	%
	số bài
	%
	số bài 
	%

	8A
	37
	10
	27  %
	15
	40,6    %
	8
	21,6     %
	4
	10,8    %

	8B
	44
	16
	36,4%
	18
	41%
	6
	13,6%
	4
	9%


Kết quả khảo sát lớp thực nghiệm 9A và lớp đối chứng 9B:
	Lớp
	Số bài
	Điểm <5
	ĐiểmTB(5-6)
	Điểm khá (7-8)
	Điểm giỏi (9-10)

	
	
	số bài 
	%
	số bài
	%
	số bài
	%
	số bài 
	%

	9A
	30
	9
	30%
	9
	30%
	9
	30%
	3
	10 %

	9B
	30
	14
	46,7%
	6
	20%
	8
	26,7%
	2
	6,6 %


 
Giải pháp: Chính vì vậy tôi chọn học sinh lớp 8, 9 để thực hiện sáng kiến “Sử dụng bổ đề hình thang trong chứng minh hình học THCS.”
      Vì các em học sinh lớp 8, 9 đã được trang bị khá đầy đủ kiến thức cơ bản về tam giác đồng dạng và các vấn đề có liên quan. Khả năng tư duy lô-gíc, khái quát hóa, tổng quát hóa đã dần hoàn thiện trong các em. Khi đến tuần 23 của chương trình lớp 8, các em được học về định lí ta lét . Trong chương trình thi định kỳ, học kỳ, thi vàoTHPT và thi học sinh giỏi môn toán, cũng như trong khi học nếu biết tìm sự tương tự thì từ bài toán rất khó ta có thể chuyển đổi thành bài toán rất quen thuộc . Từ bài toán đơn giản trong sách có thể phát triển thành các bài toán hay.
 Vì đây là một trong  những đơn vị kiến thức chủ chốt có liên quan đến nhiều kiến thức cơ bản của hình học phẳng, khi các em ôn thi học sinh giỏi cũng như khi thi vào lớp 10 thì chủ đề này sẽ tạo điều kiện cho các em phát huy được tính tích cực của mình. Sáng kiến này giúp các em học sinh có một phương pháp học tập hiệu quả để ôn tập và nắm chắc kiến thức, giúp các em tự tin trong học tập và xử lý các tình huống toán học trong mọi tình thế, hình thành trong học sinh cách học mới có hiệu quả. Với các kết quả đã đạt được khi thực hiện sáng kiến, tôi mạnh dạn trình bày cùng các đồng nghiệp. Trong quá trình trình bày không tránh khỏi các thiếu sót, rất mong các đồng nghiệp góp ý! Tôi xin chân thành cảm ơn.
3. Mô tả sáng kiến :
Xuất phát từ bài toán:

   Bài toán sách giáo khoa: Cho tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm D, E và I. Chứng minh rằng:  
[image: ]
Bài giải:

Vì DI//BH nên theo hệ quả của định lí talet ta có:

Vì EI//CH nên theo hệ quả của định lí talet ta có:


 (đ.p.c.m)	
*Nhận xét: Xét trường hợp đặc biệt của bài toán  khi đường cao AH trở thành đường trung tuyến thì BH= CH 

 do đó DI= EI, lúc đó I trở thành trung điểm của DE, lúc đó đường trung tuyến AH đi qua trung điểm của DE.
       Dưới góc nhìn khác ta thấy tứ giác BDEC là hình thang (BC//DE), I và H là trung điểm của DE và BC khi đó BD, HI, CE đồng quy. Hay nói cách khác là H, I và giao điểm của BD và CE thẳng hàng.
       Ta có kết luận quan trọng sau: “Trong hình thang có hai đáy không bằng nhau, đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh đáy và đi qua giao điểm của các đường thẳng chứa hai cạnh bên thì đi qua trung điểm của cạnh đáy kia ”. Nói cách khác: “Trung điểm của hai cạnh đáy và giao điểm của các đường thẳng chứa hai cạnh bên hình thang là ba điểm thẳng hàng, hay giao điểm hai đường chéo của hình thang, giao điểm hai cạnh bên và trung điểm của hai đáy cùng nằm trên một đường thẳng”. ( Bổ đề hình thang)
Ta sẽ chứng minh bổ đề trên  bởi bài toán 2, bài toán 3 như sau:
Bài toán 2: Hình thang ABCD có AB//CD (AB < CD), O là giao điểm của hai đường chéo, K là giao điểm của AD và BC. Đường thẳng KO cắt AB, CD tại M, N. Chứng minh rằng : M, N là trung điểm của hai đáy.
[image: ]


Bài giải : Theo bài toán 1 ta có ngay kết quả , .

Nhân từng vế các đẳng thức trên ta được , 
do đó DN = NC(đpcm).
     * Như thế nhờ con đường đặc biệt hoá, xét bài toán tương tự mà ta thu được nhiều kết quả mới từ một bài toán, giải quyết được nhiều bài toán . Kết quả trên rất quan trọng trong giải toán hình học, nhờ cách suy luận này mà ta chứng minh được rất nhiều bài toán hay, ta xét tiếp bài toán 3 như sau:
Bài toán 3: 
      Cho tam giác ABC. Đường thẳng d song song với BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại N, M. Gọi D là trung điểm cạnh BC và E là giao điểm của CN và BM. Chứng minh rằng ba điểm A, E, D thẳng hàng.
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Bài giải :
Gọi I là giao điểm của AD và MN. Ta có A, I, D thẳng hàng (1)


Xét ABD có NI//BD(gt) 



Xét ACD có MI//CD(gt) 
Mà BD=CD (D là trung điểm BC.)





Xét ENM và BCE có:


(so le trong của DE//BC); (đối đỉnh)



Do đó  ENM đồng dạng ECB(g.g)  (3)

Từ (2) và (3) ta suy ra




      Xét NIE và CED có: và  (so le trong của NM//BC)



Nên  NIE đồng dạng với  CDE (c.g.c)   .

Ta có  

Nên   
         Nên I, E, D thẳng hàng         (4)
Từ (1) và (4) có A, I, E, D thẳng hàng. Vậy ba điểm A, E, D thẳng hàng.
 Sau khi ta thực hiện xong các bài toán 2, 3 ta đã chứng minh được bài toán. Bây giờ  ta sẽ tiếp tục khai thác các ứng dụng của bài toán 2, 3 trong việc sử dụng bổ đề đó trong giải toán hình học từ lớp 8 đến lớp 9, trước hết  ta đến với bài toán sau: 
Bài toán 4:
Cho tam giác ABC  nhọn  ( AB< AC) có các đường cao BM và CN cắt nhau tại H. Gọi D là trung điểm BC. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với AD cắt BM và CN tại I và K. Chứng minh rằng: AI= AK.
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 Phân tích :  Để chỉ ra AI =AK tức là A là trung điểm của IK thì ta nhận thấy rằng BK và CI cắt nhau tại H, nhưng trong bài toán chưa có yếu tố song song vì vậy ta sẽ vẽ thêm đường phụ để có các đường thẳng song song .
Bài giải: Qua C kẻ đường thẳng song song với IK cắt AH và BK lần lượt tại E và F.



Vì CE//IK, AD IK CEAD







 Trong  ACE có CEAD, CBAE mà AD cắt CB tại DD là trực tâm  ACE ED AC.



      Vì BMAC, ED ACED// BM hay ED//BF.


      Trong  BCF có ED//BF, D là trung điểm BC E là trung điểm của CF.
Theo kết quả bài toán 2 thì A là trung điểm của IK hay AI=AK( đpcm).
Bài toán 5:
      Cho tam giác ABC có trực tâm H, gọi D là trung điểm của  BC. Đường thẳng đi qua H vuông góc với HD cắt AB, AC lần lượt tại I và K. Chứng minh rằng : HI= HK.
*Phân tích: Để chứng minh HI= HK có rất nhiều hướng suy luận, tuy nhiên ta thử áp dụng cách làm của bài toán trên thì ta sẽ có được kết quả hay như sau:
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       Bài giải:
Qua C kẻ đường thẳng song song với IK cắt AH, AB lần lượt tại E và F.
        Để chứng minh HI =HK ta chỉ cần chứng minh EF=EC.
        Thật vậy:




     Vì IK HD, IK// CF  HDCF hay HDCE.







     Trong  HCE có CEHD, CBHE mà HD cắt CB tại DD là trực tâm  HCE ED CH.



Vì CHAB, ED CHED// BA hay ED//BF.


Trong  BCF có ED//BF, D là trung điểm BC E là trung điểm của CF.
Theo kết quả bài toán 2 thì H là trung điểm của IK hay HI=HK( đpcm).
 Bài toán 6: Cho tam giác ABC có AB<AC. Tia phân giác góc A cắt BC tại D. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên AD. Gọi I là giao điểm của NB và CM. Chứng minh rằng ID đi qua trung điểm của BM và CN.
*Phân tích:
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Thực chất đây chính là nội dung cơ bản của bài toán 2 , 3 và hơn nữa trong bài toán có thể rút bớt  giả thiết AD là phân giác  mà thay thế vào đó cho D là điểm bất kì  trên BC điều cần chứng minh vẫn luôn luôn đúng.
Bài toán 7:
     Cho tam giác ABC (AB< AC), đường trung tuyến AD, phân giác AE. Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt AE, AD lần lượt tại F và G. Chứng minh rằng DF đi qua trung điểm của GE.
Bài giải 
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      Kéo dài FD cắt AC tại M, CF cắt AB tại N.
      Trong tam giác ANC ta có:






      ANC có CNAF, AF là phân giác   ANC là tam giác cân  FN= FC.


      Theo giả thiết DB=DCDF//BNMA=MC. Vậy DM là đường trung tuyến của tam giác ADC.
Theo bài toán 2 ta có GE//AC và DF đi qua trung điểm của GE.
Bài toán 8:
      Cho tam giác ABC có đường cao AH, gọi E là điểm bất kì trên AH. Đường thẳng BE, CE cắt AB tại M, N. Qua E kẻ đường thẳng song song với BC cắt HM, HN lần lượt tại I và K. Chứng minh rằng: HI= HK.
Bài giải: 
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Gọi giao điểm của IK với AB và AC lần lượt là P và Q.



Vì PQ//BC và  (Theo kết quả bài toán 1)

Chia từng vế hai đẳng thức ta có 



Mặt khác : (Theo kết quả bài toán 1)

 là trung điểm KI.
Tam giác HKI có HE là đương trung tuyến, đồng thời là đường cao nên tam giác HKI cân tại H suy ra HI=HK.
 *  Nhận xét: Từ các bài toán trên nhờ kêt quả của bài toán 2 ta giải quyết được các bài toán rất nhẹ nhàng vừa sức, bây giờ ta sẽ dùng kiến thức đó để giải quyết bài toán hay và khó sau:
Bài toán 9:
       Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm của BC, G là điểm trên cạnh AB sao cho GB=2GA. Các đường thẳng GM và CA cắt nhau tại D. Đường thẳng qua M và vuông góc với CG tại E và cắt AC tại K. Gọi P là giao điểm của DE và GK. Chứng minh DE đi qua trung điểm P của GK.
Bài giải:
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       Gọi Q là điểm đối xứng với G qua M 

Ta có tứ giác BGCQ là hình bình hành.( Do tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường) CQ//BG  




 CQ//AB. Mà  nên AG là đường trung bình của DQC. Do đó A là trung điểm của DC và G là trọng tâm của  
       Gọi J là điểm đối xứng của B qua A thì  tứ giác BDJC là hình vuông. 
Đường thẳng CG cắt BD và cắt đường thẳng JD lần lượt tại F, I. Khi đó F là trung điểm của BD, từ đó suy ra BC= DI= DJ.



Mặt khác MJ FC. Do đó M, E, J thẳng hàng.



Hơn nữa trong  có hai đường trung tuyến CA và JM cắt nhau tại K nên K là trọng tâm  nên AK=


Trong   có  nên GK//BC//IJ ( Theo định lí ta lét đảo)
Vì GK//IJ nên theo hệ quả của định lí ta lét thì:

 . mà ID=DJ. Từ đó PG= PK. 
Suy ra DE đi qua trung điểm P của GK.

* Với cách nhìn từ bài toán 2, 3 cho ta hướng giải quyết các bài toán về chứng minh đoạn thẳng bằng nhau, chứng minh các điểm thẳng hàng, các đường đồng quy bằng cách sử dụng bổ đề hình thang, nhờ vậy ta có thể giải quyết được nhiều  bài toán hay và khó . Chúng ta cùng đến với bài toán sau:
Bài toán 10:


      Cho tam giác ABC và P là điểm bất kì. Các điểm Q, R lần lượt thuộc CA, AB sao cho PQ//AB, PR//AC. Lấy I sao cho IQ  CA, IRAB. Gọi J là điểm đối xứng với P qua I. Đường thẳng qua A và vuông góc với QR cắt BC tại H. Đường thẳng qua B song song với AH cắt đường thẳng qua A vuông góc với AJ tại G. Chứng minh : CG đi qua trung điểm của AH.
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 Bài giải:
 Gọi BG cắt AC tại K. Ta cần chứng minh G là trung điểm BK. Gọi L là điểm đối xứng của  A qua I và E, F là hình chiếu của L trên AC và AB. Do đó E, F cũng là đối xứng của A qua Q và R .
 Do đó các tứ giác RQEP, RQPF là hình bình hành nên P là trung điểm EF.

  ( do có các cạnh tương ứng vuông góc).



Do P và J đối xứng với nhau qua I, A và L đối xứng với nhau qua I nên tứ giác AJLP là hình bình hành  AJ//PL. Mà AJ  AG nên PL AG.

      và có các cạnh tương ứng vuông góc  nên trung tuyến tương ứng cũng vuông góc hay AG là trung tuyến của tam giác ABK. Vậy theo bài toán 2 thì CG đi qua trung điểm của AH.
   *Nhận xét: Nếu gắn vào bài toán 2 với đường tròn, hoặc hai đường tròn ta cũng sẽ gặp những bài toán hay mà nhờ các kết quả của bài toán 1 từ vị trí các điểm đặc biệt  ta giải được một cách có hệ thống các bài toán lớp 9 hay như sau:
Bài toán 11:


      Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ điểm M trên tia tiếp tuyến Ax của nửa đường tròn vẽ tiếp tuyến thứ hai MC (C là tiếp điểm). Hạ CHAB tại H, MB cắt  CH tại N.  Tính tỉ số .
(Trích câu 4-đề thi tuyển sinh lớp 10 không chuyên tỉnh Hải Dương-năm học 2012-2013)
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*Nhận xét: Ta nhận thấy rằng CH//MA, mà BM lại cắt CH tại N do đó ta sẽ nghĩ ngay đến việc vẽ thêm đường phụ để tìm mối quan hệ giữa CN, CH.
Bài giải:
Kéo dài BC cắt AM tại I.


Vì CH//IA (cùng  AB) nên  (theo kết quả bài toán 1)

Mà MA=MC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) cân tại M

, MA=MC



Mà (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên  (kề bù với )




  +=900 và 









= MIC cân tại M  MC=MI AM=MI=1



CN=HN nên N là trung điểm của CH
*Nhận xét:
Ta nhận thấy MB đi qua trung điểm N của CH do đó gợi ý cho ta hướng suy luận cho các bài toán sau: 

Bài toán 11.1: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ các tia tiếp tuyến Ax, By  của nửa đường tròn (Ax, By nằm cùng phía của nửa mặt phẳng bờ AB có chứa nửa đường tròn) .Gọi C là điểm trên nửa đường tròn. Qua C vẽ tiếp tuyến thứ ba cắt Ax, By tại  M và P. Hạ CHAB tại H.  Chứng minh rằng AP, MB, CH đồng quy.
Bài toán 11.2: Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Lấy điểm C trên nửa đường tròn. Kẻ CH vuông góc với AB tại H. Gọi N là trung điểm của CH. Tia BN cắt đường thẳng vuông góc với AB tại A ở M. Đường thẳng qua O vuông góc với BC cắt đường thẳng vuông góc với AB tại B ở P. Chứng minh rằng ba điểm M, C, P thẳng hàng.
Bài toán 11.3: Cho đường tròn tâm O đường kính EF. Qua O kẻ bán kính OI vuông góc với EF tại O (I thuộc đường tròn tâm O). Gọi J là điểm bất kì trên cung nhỏ IE, IE cắt JF tại L; hạ LS vuông góc với OE tại S. Gọi d là tiếp tuyến tại E của đường tròn (O), gọi D là điểm thuộc đường thẳng d sao cho:
ED.JF=JE.OF. Chứng minh FD đi qua trung điểm của LS.
( Trích đề thi vào 10 thành phố Hà Nội  2013-2014).
 Từ những suy luận ở trên giúp ta giải quyết các bài toán hay và khó như sau:
Bài toán 11.4: Cho M là trung điểm dây cung AB của đường tròn (O). K là điểm đối xứng với M qua O. Gọi P là một điểm trên (O). Đường thẳng vuông góc với AB tại A cắt đường thẳng qua P vuông góc với PK  tại Q. Gọi H là hình chiếu vuông góc của P lên AB. Chứng minh BQ đi qua trung điểm AH. 
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* Phân tích: Ta nhận thấy rằng PH//AQ nên để chứng minh  BQ đi qua trung điểm của PH thì ta kéo dài BP cắt AQ tại R và ta chứng minh Q là trung điểm AR. Vậy chỉ cần chứng minh MQ//BR, mà ta nhận thấy BR CP nên cần chứng minh MQCP (Chứng minh theo định lí pitago  và công thức trung tuyến). Vậy ta hoàn tất  phần chứng minh.
* Bài toán 11.5: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) cố định với B, C cố định và A di chuyển trên (O). CA, AB lần lượt cắt các đường thẳng qua B, C vuông góc với BC tại M, N. Gọi P, Q trung điểm BM và CN. Chứng minh rằng đường thẳng qua A vuông góc với PQ luôn đi qua điểm cố định khi A thay đổi.
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Hướng dẫn: Theo tính chất hình thang dễ nhận thấy PQ đi qua A. Từ đó gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Vậy BQ, CP đều đi qua trung điểm của AH. Theo bài toán 11.4  thì đường thẳng qua A vuông góc với PQ đi qua điểm đối xứng với trung điểm M của BC qua O cố định.
*Bài toán 12: Cho đường tròn tâm O. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến MA, MC (A, C là tiếp điểm), B thuộc cung lớn AC sao cho MB nằm giữa MO và MC . Đường thẳng MB cắt đường tròn tại Q(Q khác B). Qua Q kẻ đường vuông góc với AO cắt AB và AC lần lượt tại H, I. Gọi N là trung điểm QB. Chứng minh rằng BI đi qua trung điểm của AM.
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* Nhận xét: Nhờ bài toán 2 mà trong bài toán này ta thấy rằng để có được BI đi qua trung điểm của AM thì các điều kiện cần thiết phải chỉ ra được là QH//AM, I là trung điểm QH.
Bài giải :


        Vì N là trung điểm của QB nên ONQB( quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây)   (1)

       Vì MA và MC là các tiếp tuyến tại A, C của đường tròn tâm O nên   (2)

       Từ (1) và (2) suy ra  nên các điểm N, A, C thuộc đường tròn đường kính MO suy ra:

(hai góc nội tiếp cùng chắn cung AN) (3)


        Mặt khác QH//MA(vì cùng vuông góc với AO)(4)



Từ (3),(4) suy ra hay Tứ giác CQIN là tứ giác nội tiếp(bài toán quỹ tích cung chứa góc)



(hai góc nội tiếp cùng chắn )


Mà trong đường tròn tâm O thì (Hai góc nội tiếp cùng chắn  )

Do đó ,mà hai góc ở vị trí đồng vị nên IN//AB.


có N là trung điểm QB và IN//AB hay IN//HB nên I là trung điểm QH
  Gọi giao điểm của BI với AM là K.
Trong tam giác BMA ta có QH//AM , do đó theo hệ quả định lí talet ta có:


, mà nên MK=AK tức là K là trung điểm của AM hay 
BI đi qua trung điểm của AM.
Nhận xét: Nhờ tứ giác CNQI  là tứ giác nội tiếp mà ta chứng minh được điểm I là trung điểm của QH từ đó chỉ ra được BI đi qua trung điểm của AM.
Nếu rút bớt giả thiết N là trung điểm QB và thay đổi chứng minh B, I, K thẳng hàng thì ta có bài toán hay và khó như sau:
Bài toán 12.1: Cho đường tròn tâm O. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến MA, MC(A,C là tiếp điểm), B thuộc cung lớn AC sao cho MB nằm giữa MO và MC . Đường thẳng MB cắt đường tròn tại Q (Q khác B). Qua Q kẻ đường vuông góc với AO cắt AB và AC lần lượt tại H, I. Gọi K là trung điểm MA. Chứng minh rằng: B, I, K thẳng hàng.
 Bài toán 13: Cho đường tròn tâm O. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến MA, MC(A, C là tiếp điểm), B thuộc cung lớn AC sao cho MB nằm giữa MO và MC. Tia MB cắt đường tròn tại Q(Q khác B), cắt CA tại N. Qua Q  kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC và AM lần lượt tại I và H, gọi K là điểm đối xứng với C qua B. Chứng minh rằng M, I, K thẳng hàng.
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Bài giải
Gọi giao điểm của MO với AC là E.
Vì MA, MC là hai tiếp tuyến tại A, C của đường tròn tâm O nên MA=MC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) nên M nằm trên đường trung trực của AC
 Mặt khác OA=OC nên O nằm trên đường trung trực của AC

 Vì vậy OM là đường trung trực của AC nên OMAC tại E



Vì MCOC (tính chất tiếp tuyến của đường tròn) nên vuông tại C và OMEC  nên MC2=ME.MO(1)





Mặt khác xét và có:là góc chung,(góc tạo bởi tia tiếp tuyến và góc nội tiếp cùng chắn  của đường tròn tâm O).




Nên (g.g) do đó(2)

Từ (1), (2) 



Từ đó nên hay  (*)

Lại có tứ giác QEOB có nên tứ giác QEOB là tứ giác nội tiếp 


( hai góc nội tiếp cùng chắn )



Mà cân tại O nên (**)

Từ (*)và(**) suy ra 






Mà nên  do đó EC là tia phân giác của , HA là phân giác ngoài  theo tính chất phân giác suy ra:


Mặt khác QH//BC nên  



         QI//CB nên  từ đó  nên Q là trung điểm của HI.


-Trong tam giác MCB có HQ//BC nên hay 


  và có (đồng vị )


Nên nên suy ra hai tia MI, MK trùng nhau do đó M, I, K thẳng hàng.
Bài toán 13.1: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Từ điểm M trên tia tiếp tuyến Ax của đường tròn sao cho OM > 2R vẽ tiếp tuyến thứ hai MC (C là tiếp điểm). Đường thẳng MB cắt nửa đường tròn tại Q, cắt AC tại N. Gọi I là giao điểm của MO và AB, gọi E là trung điểm MI .Chứng minh rằng MC, EN, BI đồng quy.
[image: ]
*Bài toán 14: Cho tam giác ABC không cân, nội tiếp đường tròn tâm (O). Gọi CD là đường kính của đường tròn, qua D kẻ tiếp tuyến với đường tròn cắt đường thẳng AB tại E, nối E với O cắt cạnh BC, CA tại M và N.
a) Gọi I là trung điểm của AB. Chứng minh rằng bốn điểm O, D, E, I nằm trên một đường tròn.
b) Chứng minh O là trung điểm của MN.
(Trích Câu 4- Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9- Tỉnh Hải Dương- 2006-2007)
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Bài giải :
a) 


 I là trung điểm QD OI(quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây) nên .



   Vì OD ED (tính chất tiếp tuyến của đường tròn )


 nên tứ giác EDIO là tứ giác nội tiếp nên bốn điểm O, D, E, I nằm trên một đường tròn. 
b) 
 Từ tứ giác EDIO là tứ giác nội tiếp suy ra (hai góc nội tiếp cùng chắn cung IO)              (1)
 Qua B kẻ đường thẳng song song với NH cắt CD và AC lần lượt tại H và K.


Do BK//MN nên (đồng vị) hay    (2)



Từ (1),(2) hay 
Tứ giác  IDBH có hai đỉnh D, B cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ IH và cùng nhìn IH dưới 2 góc bằng nhau nên tứ giác IDBH là tứ giác nội tiếp .

 (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung BH)


Lại có (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung của đường tròn tâm O)

Do đó , mà hai góc ở vị trí đồng vị nên AC//HI hay AK//HI.


Xét có I là trung điểm BA và có HI//AK nên H là trung điểm BK 

Trong tam giác CBK có :  MN//BK nên theo định lí ta lét , mà BH=HK nên MO=ON nên O là trung điểm của MN.
*Bài toán 15:
Cho đường tròn tâm (O) và dây AB tuỳ ý. Gọi I là trung điểm của AB. Gọi M và N là hai điểm  trên đoạn AB và đối xứng với nhau qua I, gọi C là điểm tuỳ ý trên đường tròn. Các đường thẳng PQ và AB cắt nhau tại S. Gọi E là giao điểm thứ hai của CI với (O). Chứng minh rằng : SE là tiếp tuyến của đường tròn (O).
( Trích đề thi chọn đội tuyển học sinh dự thi HSG tỉnh Hải Dương 2004-2005
của huyện Kim Thành.)
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Giải:
Từ Q kẻ đường thẳng // AB cắt CE, CP theo thứ tự tại K, F. Gọi H là trung điểm của PQ.

Do  AB//QF nên  (Ta lét).
Do IM=IN nên KF=KQ.



 KH là đường trung bình của   



Mà (cùng chắn  ).



 Tứ giác KHEQ nội tiếp  (cùng chắn ) .



Do QF//AB nên (đồng vị)  Tứ giác HESI nội tiếp. 

Do I, H là trung điểm của các dây cung AB và PQ nên  
Tứ giác OIHS nội tiếp được đường tròn đường kính SO.


Mà E thuộc đường tròn (HIS) E thuộc đường tròn (OIHS) nhận SO làm đường kính  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).


 tại E SE là tiếp tuyến tại E của đường tròn.
*Bài toán 16:
   Cho hai đường  tròn  (O1) và  (O2) cắt nhau tại A, B. Kẻ  tiếp tuyến chung gần B của hai đường tròn lần lượt tiếp xúc với (O1) và (O2) tại C và D. Qua A kẻ cát tuyến song song với CD cắt (O1)  và (O2) tại M và N. Các đường thẳng BC, BD lần lượt cắt MN tại P, Q. Các đường thẳng CM và DN cắt nhau tại E. Chứng minh rằng: 
    a) AE vuông góc với CD. 
    b) Tam giác EPQ cân 
(Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2004-2005)
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Bài giải

a) Ta có    (vì CD // MN);  


  ( góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung CA) .

Tương tự ta có: 


 


 là đường trung trực của AE  

b, Vì   

mà CD//QP nên   (1)
Gọi K là giao điểm của AB và CD. 

Ta chứng minh được KC2=KA.KB, KD2=KA.KB (2)

Vì CD//MN  (3)

Từ (2) và (3) (4)

Từ (1)và (4)cân tại E.
*Bài toán 17: Cho hai đường tròn C1 và C2 cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến chung tiếp xúc với  đường tròn C1 và C2 thứ tự tại M, N. Đường thẳng qua A và song song với MN cắt đường tròn C1 và C2 thứ tự tại C và D. Đường thẳng MC và đường thẳng ND cắt nhau tại E. Đường thẳng BM, BN cắt đường thẳng CD tại P, Q. Chứng minh : AP=AQ
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Trong bài toán ta thấy được MN//PQ. Vì vậy để chứng minh AP=AQ thì chỉ cần chỉ ra IM=IN. Điều này không khó khăn gì.
( Theo bài toán 14 thì I là trung điểm MN, từ đó ta có ngay AP=AQ.
*Bài toán 18: 
     Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh AB, BC, CA tại các điểm D, E, F tương ứng. Đường thẳng qua D song song với BC cắt EF tại G. Chứng minh rằng trung điểm DG nằm trên AE.
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Gọi I là giao điểm của DG và AE.
Qua A vẽ đường thẳng song song với BC, đường thẳng này cắt các tia DE, EF lần lượt tại M, N.


có AM//BE ( Hệ quả của định lí ta lét)
Mà BE=BD nên MA=AD
Tương tự ta có: NA=AF. Mà AD=AF. Do đó: MA=NA.


có DI//MA ( Định lí ta lét) 


có GI//NA ( Định lí ta lét)

Do đó: 
Mà MA=NA ( Chứng minh trên) nên DI=GI.
Vậy trung điểm của đoạn thẳng DG nằm trên AE.
*Bài toán 19: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O) có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và lần lượt cắt đường tròn (O) tại các điểm N, I, K; NE cắt đường tròn (O) tại G; BG cắt EF tại M. Chứng minh rằng : HM đi qua trung điểm của IK. 
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  *Nhận xét: Ta nhận thấy rằng EF // KI, do đó chỉ cần chỉ ra M là trung điểm EF là ta sẽ hoàn tất chứng minh. Vậy ta sẽ chứng minh M là trung điểm EF .
 Lời giải: 




Ta có    ( Cùng phụ );   ( hai góc nội tiếp cùng chắn  )



Nên do đó  cân tại C nên CD đồng thời là đường trung tuyến  

D là trung điểm HN .



 Xét  và   có :  (1)




                  ; mà   nên      (2)






Từ (1) và (2)     (g.g)   ( tỉ số đồng dạng)

Hay  


    Gọi M’ là trung điểm EF thì EF=2FM’ nên   hay 




Xét  và   có :  và 



   ( hai góc tương ứng)





Trong (O) ta có :  nên   M là trung điểm của EF.
  Dễ dàng thấy được EF//KI, do đó theo kết quả bổ đề thì HM đi qua trung điểm IK.
*Bài toán 20: Cho tam giác ABC nhọ nội tiếp trong đường tròn tâm O trực tâm H. Gọi P là điểm nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC( P khác B, C, H và P nằm trong tam giác ABC).PB cắt đường tròn (O)tại M (M khác B), PC cắt đường tròn tại N (N khác C). BM cắt AC tại E, CN cắt AB tại F. Đường tròn ngoại tiếp tam giác AME và đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF cắt nhau tại Q( Q khác A).
a) Chứng minh M, N, Q thẳng hàng.
b) Giả sử AP là phân giác góc AMN. Chứng minh PQ đi qua trung điểm của BC.   
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Bài giải:


a) Tứ giác AMEQ, ANFQ, AMCQ, ANBC nội tiếp nên   

Tương tự FQ//EB nên tứ giác EPFQ là hình bình hành 

Mà  
Nên M, Q, N thẳng hàng.
b) Kẻ đường cao CI, BJ của tam giác ABC, EF cắt PQ tại  G
Do tứ giác AMEQ, ANFQ nội tiếp và QEPH là hình bình hành  nên 



 nên AP là phân giác   A, P, Q thẳng hàng
Gọi giao điểm  của AP với BC là K.

Ta có  


Mà   
Nên  tứ giác FPEA nội tiếp 

 

 EF//BC.
Theo hệ quả của định lí talet ta có 

  mà FG=GE nên BK=KC 
suy ra PQ đi qua trung điểm K của BC.
4 .Tính mới và sáng tạo của sáng kiến 
Trên đây là những ví dụ về “ Sử dụng bổ đề hình thang trong chứng minh hình học THCS”. Đây chỉ là một vài ví dụ nhỏ nhằm rèn luyện cho học sinh tư duy sáng tạo và tư tưởng tấn công trong học tập môn Toán. Ý tưởng “ dạy học phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh” đã có từ lâu. Cái mới ở đây là: “Từ những bài toán không mới (đối với giáo viên), nếu người dạy biết sắp xếp chúng theo một hệ thống nhất định có thể giúp học sinh tiếp thu bài nhanh hơn, vững vàng hơn. Người dạy cần tạo cho học sinh thói quen không chỉ dừng lại ở kết quả vừa tìm được mà phải phân tích, tìm hiểu, đặt bài toán trong mối tương tự với các bài toán đã gặp để giải quyết , khai thác nó để có những kết quả mới. Thông qua việc hướng dẫn học sinh tìm tòi, sáng tạo các bài toán mới từ những bài toán đã học, đã gặp giúp học sinh tự tin hơn trong giải toán, nhờ đó mà học sinh phát huy được tư duy và nâng cao năng lực sáng tạo, bước đầu hình thành cho học sinh niềm say mê nghiên cứu khoa học. 
+ Lựa chọn được phương pháp dạy học tích cực phù hợp với khả năng của học
 sinh.
+ Hình thành cho học sinh thói quen suy nghĩ tìm tòi, lựa chọn sử lý thông tin trong các tình huống cụ thể.
+ Sáng kiến  góp phần tháo gỡ được cách dạy và cách học hình học ở bậc THCS.
+ Chỉ ra cho học sinh từ học sinh trung bình đến học sinh khá giỏi một cách học và thực hành môn hình học một cách hiệu quả, tạo cho các em học sinh cơ hội nói lên được suy nghĩ của bản thân, tạo thói quen chủ động phân tích tìm tòi và vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học hoặc kết quả của một bài toán để đề xuất những bài toán mới và giải chúng một cách thông minh, sáng tạo nhất. Mong rằng các em sẽ trở thành những công dân năng động, có năng lực giải quyết được những vấn đề thường gặp trong cuộc sống. 
+ Các em đã đề xuất được nhiều ý kiến hay cho một vấn đề.
+ Sáng kiến đã giải quyết được tình trạng học sinh học yếu  môn hình học đồng thời tạo  được phương pháp học tập mới cho người học.





Sau đây là kết quả khảo sát tôi đã áp dụng cho lớp 8A và lớp đối chứng  8B:
	Lớp
	Số bài
	Điểm <5
	ĐiểmTB(5-6)
	Điểm khá (7-8)
	Điểm giỏi(9-10)

	
	
	số bài 
	%
	số bài
	%
	số bài
	%
	số bài 
	%

	8 A
	37
	2
	5,4%
	14
	37,8%
	12
	32,4%
	9
	24,4%

	8 B
	44
	11
	25%
	23
	52,2%
	8
	18,2%
	2
	4,6%


Kết quả khảo sát lớp thực nghiệm 9A và lớp đối chứng 9B:
	Lớp
	Số bài
	Điểm <5
	ĐiểmTB(5-6)
	Điểm khá (7-8)
	Điểm giỏi (9-10)

	
	
	số bài 
	%
	số bài
	%
	số bài
	%
	số bài 
	%

	9A
	30
	6
	20%
	6
	20%
	10
	33,3%
	8
	26,7 %

	9B
	30
	10
	33,3
	11
	36,7
	9
	30
	0
	0



  5. Khả năng áp dụng sáng kiến : 
   -Sáng kiến này đã được áp dụng với tất cả các đối tượng học sinh lớp 8, 9 từ trung bình đến khá giỏi
  -Giáo viên tâm huyết với nghề có thể dùng sáng kiến làm tài liệu tham khảo dùng cho việc ôn thi hoc sinh giỏi 8, 9 cũng như ôn thi vào lớp 10.
  -Phụ huynh cũng có thể dùng sáng kiến để làm tư liệu tham khảo bởi vì đây là một chủ đề hay có ý nghĩa thiết thực .
            Tóm lại áp dụng sáng kiến là cách làm rất hiệu quả góp phần  đổi mới giảng dạy và là tài liệu nghiên cứu tham khảo cho đồng nghiệp và các bậc phụ huynh, giúp cho người học chủ động, sáng tạo trong việc lĩnh hội kiến thức, giáo dục lòng yêu thích bộ môn.  
        Đây chính là một sợi dây gắn kết giữa thầy với thầy, phát huy sức mạnh của tổ nhóm chuyên môn, trò với thầy, trò với trò, phụ huynh với nhà trường, đồng thời có thể áp dụng cho các khối lớp theo từng đơn vị kiến thức.
6. Ý nghĩa và lợi ích thiết thực của sáng kiến 
       Trong quá trình thực hiện sáng kiến, tôi thấy học sinh học tập tích cực hơn, không những hoàn thành các bài tập được giao mà còn tìm tòi, khám phá, biết liên kết các kiến thức để lập ra các bài mới từ những bài đã cho, nghĩ ra được cách giải gần gũi với kiến thức đã học, tìm ra được nhiều bài toán mới nhờ phép đồng dạng trong toán học.
       Các em đã đề xuất được nhiều ý kiến hay cho một vấn đề, nắm kiến thức sâu và chắc . Trong giờ học, không khí học tập rất thoải mái giữa thầy và trò, trò được hoạt động nhiều hơn, được tích cực hơn trong việc khám phá kiến thức cũng như trong việc hoàn thành bài tập được giao.
       Nhiều học sinh trước đây chưa được áp dụng sáng kiến này thì tỏ rõ sự lo lắng khi học hình, nhưng sau khi áp dụng sáng kiến thì học sinh đã thấy được sự gắn kết giữa các yếu tố trong hình học.
        Tuy vẫn còn một số tồn tại xong sáng kiến đã giải quyết được tình trạng học sinh học yếu  môn hình học mà còn tạo được phương pháp học tập mới cho người học, đồng thời phát huy sức mạnh của tổ nhóm chuyên môn, tạo được mối gắn kết giữa hội đồng sư phạm, giữa nhà trường với phụ huynh, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập và phát triển trí tuệ. 











BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài tập 1:
 Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Các đường cao BM, CN cắt nhau tại H, AH cắt BC tại P. Đường thẳng qua P và song song với MN cắt AB và CH lần lượt tại I và K. Chứng minh rằng: PI = PK. 
Bài tập 2:
       Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Đường tròn tâm O đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại E và D. CE cắt BD tại H và AH cắt BC tại K. 
a)  Chứng minh tứ giác BEHK nội tiếp   . 
b)  Gọi AI, AJ là các tiếp tuyến của đường tròn (O) (I, J là các tiếp điểm và hai điểm D, J nằm cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AK). Chứng minh rằng: 3 điểm J, H, I thẳng hàng. 
c) Đường thẳng qua K và song song với ED cắt AB và CH lần lượt tại Q và S. Chứng minh rằng: KQ = KS. 
Bài tập 3:
      Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M, N là trung điểm DE và DF; BM cắt CN tại P. Chứng minh rằng HP đi qua trung điểm của EF.
Bài tập 4: 
       Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.
Đường trung trực của HD cắt DF, DE lần lượt tại Q, R. BQ cắt CR tại P. Chứng minh rằng : HP đi qua trung điểm của EF.
Bài tập 5: 
        Cho tam giác nhọn ABC  nội tiếp đường tròn (O), có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M, N là trung điểm DE và DF. AM, AN cắt đường tròn (O) lần lượt tại P và Q khác A. DP, DQ cắt AM, AN tại S, T. Chứng minh rằng : ST//MN.
Bài tập 6:
         Cho tam giác nhọn ABC (AB< AC) nội tiếp đường tròn (O), có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Đường kính AK cắt BC tại N. HK cắt BC tại I; EF cắt AD tại M. Chứng minh  rằng: AI đi qua trung điểm của MN.
 Bài tập 7:
      Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) có trực tâm H. Gọi P là điểm nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC (P khác B, C và H) và nằm trong tam giác ABC. PB cắt (O) tại M khác B, PC cắt (O) tại N khác C. BM cắt AC tại E, CN cắt AB tại F. Đường tròn ngoại tiếp tam giác AME và đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF cắt nhau tại Q khác A. 
  1) Chứng minh rằng ba điểm M, N, Q thẳng hàng. 
  2) Giả sử AP là phân giác góc MAN. Chứng minh rằng khi đó PQ đi qua trung điểm của BC. 
 Bài tập 8: 
       Cho tam giác ABC(AB<AC) nội tiếp đường tròn (O), các đường cao BD và CE. Gọi M là giao điểm các tiếp tuyến vẽ từ B và C của đường tròn (O), N là trung điểm của DE. Chứng minh rằng A, M, N thẳng hàng.
 Bài tập 9:
     Từ điểm M ở ngoài đường tròn tâm O kẻ các tiếp tuyến MA, MB (A; B là các tiếp điểm). Trên cung lớn AB lấy các điểm C; D sao cho AC = CD. Gọi I là giao điểm AD và BC. Qua M kẻ đường thẳng song song với AD cắt AC tại E. Chứng minh rằng: 
a) Tam giác MEA cân. 
b) Đường thẳng MC đi qua trung điểm của đoạn AI.  
Bài tập 10:
      Từ điểm C nằm ngoài đường tròn tâm (O), vẽ hai tiếp tuyến CA, CB của (O) trong đó A, B là các tiếp điểm. Đường tròn (I) đi qua C,  tiếp xúc  với AB  tại B và  cắt  (O)  tại M khác B. Chứng minh  đường thẳng AM đi qua trung điểm của BC. 
Bài tập 11:
        Cho đường tròn (O), đường kính AB. Trên tia tiếp tuyến Ax lấy điểm C, qua C vẽ đường thẳng cắt (O) tại D và E theo thứ tự, đường này cắt đoạn BO. Gọi H là trung điểm của DE. CO cắt tia BD tại M, CO cắt tia BE tại N. Chứng minh rằng O là trung điểm của MN.
Bài tập 12:
        Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AD. Gọi M là một điểm bắt kì trên cung nhỏ BC( M khác D).Gọi H là giao điểm của AD và BC, K là giao điểm của MD và AB. Chứng minh rằng : KH, BD, AM đồng quy.
Bài tập 13: 
         Cho đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC, (I) tiếp xúc với BC, AB, AC lần lượt tại D, E, F. Vẽ AM là đường trung tuyến của tam giác ABC. Gọi K là giao điểm của EF và DI. Chứng mỉnh A, M, K thẳng hàng.
















KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
1.1. Đánh giá thực trạng.
Từ thực trạng học sinh khi tiếp cận với các bài tập hình học rất lúng túng không biết bắt đầu từ đâu thì nay đã có một cái nhìn khác, sáng kiến  này giúp các em bớt lúng túng, mà hơn thế giúp các em có hứng thú đam mê tiếp cận với bài toán đó, tìm hướng giải bài toán một cách nhanh chóng chính xác, tìm được nhiều ứng dụng hay chỉ từ một bài toán nhỏ trong sách giáo khoa.
1.2. Các giải pháp đã thực hiện
Sáng kiến đã cung cấp cho học sinh các ví dụ minh hoạ từ bài toán đơn giản đến với những bài toán hay, khó cho các ứng dụng của một bài toán .
Tuy vẫn còn một số tồn tại xong sáng kiến đã giải quyết được tình trạng học sinh học yếu  môn hình học đồng thời còn tạo được phương pháp học tập mới cho người học, hơn nữa  phát huy sức mạnh của tổ nhóm chuyên môn, tạo được mối gắn kết giữa hội đồng sư phạm, giữa nhà trường với phụ huynh, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập và phát triển trí tuệ. 
Để gây hứng thú và niềm say mê nghiên cứu khoa học cho học sinh, trước hết người thầy phải nêu cao tấm gương tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình. Trên đây là toàn bộ sáng kiến của tôi đã được áp dụng trên học sinh của trường tôi và đã gặt hái được nhiều thành công, rất mong sáng kiến được nhân rộng để nhiều hơn nữa học sinh có cơ hội được tiếp cận với phương pháp trên để trang bị cho mình những kiến thức bổ ích.
Kính mong các bạn đồng nghiệp góp ý để sáng kiến được hoàn chỉnh hơn nữa. Xin cảm ơn !
2. Khuyến nghị:
Để sáng kiến trên được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy và đem lại hiệu quả cao, tôi mạnh dạn có những đề xuất sau:
- Đối với các nhà trường: Tạo điều kiện về thời gian, không gian, tổ chức các chuyên đề cấp trường để giáo viên và học sinh có thể áp dụng sáng kiếni rộng rãi vào thực tiễn giảng dạy và học tập.
- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức các chuyên đề hội thảo để giáo viên có thể trao đổi hỏi học chuyên môn nghiệp vụ, nhằm nâng cao tay nghề, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giảng dạy.
- Mời chuyên gia dạy toán bằng tiếng anh áp dụng cho giáo viên dạy toán của các trường THCS.
-  Đối với Sở giáo dục: Tổ chức cuộc thi giải toán hình học sơ cấp dành cho học sinh cấp THCS.
- Sở giáo dục giới thiệu với giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh các cuộc thi về toán như: Cuộc thi toán học Hà Nội mở rộng (HOMC), cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam ; 














TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
1.Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 9
-Tác giả: Bùi Văn Tuyên- Trịnh Hoàng Dương- Nguyễn Đức Trường.
2.500 bài toán cơ bản và nâng cao hình học tập 2.
- Tác giả: Nguyễn Đức Tấn- Nguyễn Đức Hoà- Tạ Toàn.
3. 306 bài toán Hình học 9.
- Tác giả: Phan Hoàng Ngân.
4. Bài tập nâng cao và các chuyên đề toán 9.
-Tác giả: Bùi Văn Tuyên.
5. Nâng cao và phát triển toán 9
-Tác giả: Vũ Hữu Bình.
6. Thực hành giải toán tập III.
Tác giả: Đặng Đình Lãng-Nguyễn Hữu Thúc.
7. Để học tốt hình học 9
-Tác giả: Lê Mộng Ngọc- Nguyễn Vĩnh Cận- Hoàng Chúng
 8. Luyện thi vào PTTH môn toán
-Tác giả: Vũ Đình Hoàng- Hà Huy Bằng.
9. Tuyển tập những  bài toán hay và khó hình học cấp 2.
-Tác giả: Nguyễn Minh Hà..
10. 279 bài toán hình học phẳng OLYMPIC các nước.
-Tác giả: Nguyễn Bá Đang.
11. Tạp chí toán tuổi thơ 2, tạp chí toán tuổi trẻ, tạp chí pi, epsilon
12.Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán tỉnh Hải Dương các năm 2004, 2006.
13. Đề thi chọn đội tuyển lớp 9 môn toán  dự thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương của huyện Kim Thành 
14. Sáng tạo toán học
-Tác giả Polya
	41	

image2.wmf
DI

=1

EI

Þ


oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

image35.emf
I

D C

M

N

B

A


image36.emf
M

G

F

C

B

E

D

A


oleObject2.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

image37.wmf
µ

A


oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

image38.emf
Q

P

K

I

N

M

H

E

C

B

A


image3.wmf
DIBH

=

EICH


image39.wmf
Þ


oleObject75.bin

image40.wmf
EKCH

=

EPCB


oleObject76.bin

image41.wmf
EIBH

=

EQBC


oleObject77.bin

image42.wmf
EKEQCHBC

.=.

EPEICBBH


oleObject78.bin

image43.wmf
EKEQCH

.=

EPEIBH

Þ


oleObject79.bin

oleObject3.bin

image44.wmf
EQCH

=

EPBH


oleObject80.bin

image45.wmf
EK

=1EK=EIE

EI

ÞÞÞ


oleObject81.bin

image46.emf
F

A

E

P

K

C

Q

M

B

J

G

D

I


image47.wmf
MGMQ

Þ=


oleObject82.bin

image48.wmf
Þ


oleObject83.bin

oleObject84.bin

image4.emf
H

I

E

D

C

B

A


image49.wmf
11

AG=GB=QC

22


oleObject85.bin

image50.wmf
V


oleObject86.bin

image51.wmf
V

BCD


oleObject87.bin

image52.wmf
JMC=CFB

VV


oleObject88.bin

oleObject89.bin

image53.wmf
^


image5.wmf
DIAI

=

BHAH


oleObject90.bin

image54.wmf
BCJ

V


oleObject91.bin

image55.wmf
BCJ

V


oleObject92.bin

image56.wmf
1

2

KC


oleObject93.bin

image57.wmf
ABC

V


oleObject94.bin

image58.wmf
AG1AK

==

GB2KC


oleObject4.bin

oleObject95.bin

image59.wmf
GPEPPK

==

IDEDDJ


oleObject96.bin

image60.wmf
^


oleObject97.bin

oleObject98.bin

image61.emf
H

L

I

F

P

E

J

Q

G

R

K

C

B

A


image62.wmf
ABKLFE

V:V


oleObject99.bin

image63.wmf
Þ


image6.wmf
EIAI

=

CHAH


oleObject100.bin

image64.wmf
^


oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

image65.wmf
^


oleObject104.bin

image66.wmf
CN

CH


oleObject105.bin

image67.emf
I

N

C

B

H O

A

M


oleObject5.bin

image68.wmf
^


oleObject106.bin

image69.wmf
CNIM

=

HNMA


oleObject107.bin

image70.wmf
MAC

Þ

V


oleObject108.bin

image71.wmf
·

·

MAC=MCA

Þ


oleObject109.bin

image72.wmf
·

0

ACB=90


oleObject110.bin

image7.wmf
DIEI

=

BHCH

Þ


image73.wmf
·

0

ICB=90


oleObject111.bin

image74.wmf
·

0

90

ACB

=


oleObject112.bin

image75.wmf
Þ


oleObject113.bin

image76.wmf
·

MIC


oleObject114.bin

image77.wmf
·

MAC


oleObject115.bin

oleObject6.bin

image78.wmf
·

·

0

MCI+MCA=90


oleObject116.bin

oleObject117.bin

image79.wmf
·

MIC


oleObject118.bin

image80.wmf
·

MCI


oleObject119.bin

oleObject120.bin

image81.wmf
V


oleObject121.bin

image8.wmf
DIBH

=

EICH

Þ


oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

image82.wmf
CNIM

=

HNMA


oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

image83.wmf
CN1

=

CH2


oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject7.bin

image84.emf
H

M

O

K

B

P

R

Q

C

A


image85.wmf
^


oleObject130.bin

oleObject131.bin

image86.emf
N

M

H

R

M

O

K

Q

P

C

B

A


image87.emf
O

K

Q

H

N

I

A

B

C

M


image88.wmf
^


oleObject132.bin

image89.wmf
·

0

O90

MN

Þ=


oleObject133.bin

image9.wmf
DI

=1

EI

Þ


image90.wmf
·

·

0

90

MAOMCO

==


oleObject134.bin

image91.wmf
·

·

·

0

O90

MNMAOMCO

===


oleObject135.bin

image92.wmf
·

·

NMANCA

=


oleObject136.bin

image93.wmf
Þ


oleObject137.bin

image94.wmf
·

·

NQINMA

=


oleObject138.bin

oleObject8.bin

image95.wmf
·

·

NCANQI

=


oleObject139.bin

image96.wmf
·

·

NCINQI

=


oleObject140.bin

oleObject141.bin

oleObject142.bin

image97.wmf
·

·

CQNCIN

=


oleObject143.bin

image98.wmf
»

CN


oleObject144.bin

image10.emf
M

D

C

O

N

B

A

K


image99.wmf
·

·

CQNCAB

=


oleObject145.bin

image100.wmf
»

CB


oleObject146.bin

image101.wmf
·

·

CINCAB

=


oleObject147.bin

image102.wmf
HQB

V


oleObject148.bin

image103.wmf
IQIH

Þ=


oleObject149.bin

image11.wmf
AMDN

=

MBNC


image104.wmf
QIBIIH

MKBKAK

==


oleObject150.bin

image105.wmf
IQIH

=


oleObject151.bin

image106.emf
M

C

B

A

I

N

H

Q

K

O

E


image107.wmf
^


oleObject152.bin

image108.wmf
^


oleObject153.bin

image109.wmf
MCO

V


oleObject9.bin

oleObject154.bin

oleObject155.bin

image110.wmf
V

MQC


oleObject156.bin

image111.wmf
V

MCB


oleObject157.bin

image112.wmf
·

CMQ


oleObject158.bin

image113.wmf
·

·

=

MCQMBQ


oleObject159.bin

image12.wmf
AMCN

=

MBND


image114.wmf
¼

QC


oleObject160.bin

image115.wmf
V

MQC


oleObject161.bin

image116.wmf
:


oleObject162.bin

image117.wmf
V

MCB


oleObject163.bin

image118.wmf
2

.

=Þ=

MQMC

MQMBMC

MCMB


oleObject164.bin

oleObject10.bin

image119.wmf
..

Þ=Þ=

MQME

MQMBMEMO

MOMB


oleObject165.bin

image120.wmf
(..)

V:V

MQEMOBcgc


oleObject166.bin

image121.wmf
·

·

=

MEQMBO


oleObject167.bin

image122.wmf
·

·

=

MEQQBO


oleObject168.bin

image123.wmf
·

·

=

MEQMBO


oleObject169.bin

image13.wmf
2

AM

=1AM = MB

MB

æö

Þ

ç÷

èø


image124.wmf
·

·

Þ=

BEOBQO


oleObject170.bin

image125.wmf
»

BO


oleObject171.bin

image126.wmf
V

BQO


oleObject172.bin

image127.wmf
·

·

Þ=

QBOBQO


oleObject173.bin

image128.wmf
·

·

Þ=

BEOBQO


oleObject174.bin

oleObject11.bin

image129.wmf
·

·

=

MEQBEO


oleObject175.bin

image130.wmf
·

·

·

·

00

90,90

+=+=

QECMEQBEOCEB


oleObject176.bin

image131.wmf
·

·

=

QECCEB


oleObject177.bin

image132.wmf
·

QEB


oleObject178.bin

image133.wmf
·

QEB


oleObject179.bin

image14.emf
I

N M

E

D

C

B

A


image134.wmf
,

==

NQEQMQEQ

NBEBMBEB


oleObject180.bin

image135.wmf
Þ=

NQMQ

NBMB


oleObject181.bin

image136.wmf
Þ


oleObject182.bin

image137.wmf
==

MQMHHQ

MBMCBC


oleObject183.bin

image138.wmf
Þ


oleObject184.bin

image15.wmf
V


image139.wmf
=

QINQ

CBNB


oleObject185.bin

image140.wmf
=

HQQI

BCCB


oleObject186.bin

image141.wmf
Þ=

MHQH

MCBC


oleObject187.bin

image142.wmf
2

2

Þ==

MHQHHI

MCBCCK


oleObject188.bin

image143.wmf
Þ=

MHHI

MCCK


oleObject189.bin

oleObject12.bin

image144.wmf
·

·

=

MHIMCK


oleObject190.bin

image145.wmf
(..)

V:V

MHIMCKcgc


oleObject191.bin

image146.wmf
·

·

Þ=

HMICMK


oleObject192.bin

image147.emf
N

Q

C

B

O I

E

M

A


image148.emf
K

A

D

E

O

N

H

B

M

C

I


image149.wmf
Þ


oleObject193.bin

image16.wmf
NIAI

=

BDAD

Þ


image150.wmf
^

AB


oleObject194.bin

image151.wmf
·

0

90

=

OIE


oleObject195.bin

image152.wmf
^


oleObject196.bin

image153.wmf
Þ


oleObject197.bin

image154.wmf
·

0

90

=

ODE


oleObject198.bin

oleObject13.bin

oleObject199.bin

image155.wmf
·

·

0

90

==

OIEODE


oleObject200.bin

image156.wmf
·

·

=

IDOIEO


oleObject201.bin

image157.wmf
·

·

=

ABKAEN


oleObject202.bin

image158.wmf
·

·

IBHIEO

=


oleObject203.bin

image159.wmf
Þ


oleObject14.bin

oleObject204.bin

image160.wmf
·

·

=

IDOIBH


oleObject205.bin

image161.wmf
·

·

=

IDHIBH


oleObject206.bin

image162.wmf
·

·

Þ=

BDHBIH


oleObject207.bin

image163.wmf
·

·

·

==

BDHBDCBAC


oleObject208.bin

image164.wmf
»

BC


image17.wmf
MIAI

=

CDAD

Þ


oleObject209.bin

image165.wmf
·

·

Þ=

BIHBAC


oleObject210.bin

image166.wmf
V

BAK


oleObject211.bin

image167.wmf
BHHK

Þ=


oleObject212.bin

image168.wmf
Þ==

OMONCO

BHHKCH


oleObject213.bin

image169.emf
H

F

S

P

C

I

M

B

N

O

E

Q

A

K


oleObject15.bin

image170.wmf
IMINCI

==

FKKQCK

Þ


oleObject214.bin

image171.wmf
Þ


oleObject215.bin

image172.wmf
PQF

V


oleObject216.bin

image173.wmf
·

·

KHQMPQ

Þ=


oleObject217.bin

image174.wmf
·

·

CPQCEQ

=


oleObject218.bin

image18.wmf
MINI

=

CDBD

Þ


image175.wmf
»

CQ


oleObject219.bin

image176.wmf
·

·

KHQKEQ

Þ=


oleObject220.bin

image177.wmf
Þ


oleObject221.bin

image178.wmf
·

·

HEKHQK

Þ=


oleObject222.bin

image179.wmf
¼

HK


oleObject223.bin

oleObject16.bin

image180.wmf
·

·

HQKHSI

=


oleObject224.bin

image181.wmf
·

·

HEIHSI

Þ=


oleObject225.bin

image182.wmf
Þ


oleObject226.bin

image183.wmf
OIAB, OHPQ

^^


oleObject227.bin

image184.wmf
Þ


oleObject228.bin

image19.wmf
MN

NI=MI=

2

Þ


image185.wmf
·

0

90

OES

Þ=


oleObject229.bin

image186.wmf
OESE

Þ

^


oleObject230.bin

image187.wmf
Þ


oleObject231.bin

image188.emf
Q

P

K

O

2

O

1

E

M

N

B

A

D

C


image189.wmf
·

·

ECD=CMA


oleObject232.bin

image190.wmf
·

·

CMADCA

=


oleObject17.bin

oleObject233.bin

image191.wmf
·

·

ECD=DCA

Þ


oleObject234.bin

image192.wmf
·

·

EDC=ADC


oleObject235.bin

image193.wmf
ECD=ACD(g.c.g)

Þ

V

V


oleObject236.bin

image194.wmf
CE=CA, DE=DA

Þ


oleObject237.bin

image195.wmf
CD

Þ


image20.wmf
 

NINM

=(2)

CDBC

Þ


oleObject238.bin

image196.wmf
CDAE

Þ^


oleObject239.bin

image197.wmf
CDAE

^


oleObject240.bin

image198.wmf
QPAE

^


oleObject241.bin

image199.wmf
KC=KD

Þ


oleObject242.bin

image200.wmf
KCKDBK

==

APQABA

Þ


oleObject18.bin

oleObject243.bin

image201.wmf
AP=AQ

Þ


oleObject244.bin

image202.wmf
EPQ

Þ

V


oleObject245.bin

image203.emf
I

P

B

A

D

Q

N

E

C

M


image204.emf
I

O

M

D

G

F

E

N

C

B

A


image205.wmf
DBE

V


oleObject246.bin

image206.wmf
MAAD

=

BEBD

Þ


oleObject19.bin

oleObject247.bin

image207.wmf
EAM

V


oleObject248.bin

image208.wmf
DIEI

=

MAEA

Þ


oleObject249.bin

image209.wmf
EAN

V


oleObject250.bin

image210.wmf
GIEI

=

NAEA

Þ


oleObject251.bin

image211.wmf
DIGIEI

==

MANAEA

æö

ç÷

èø


oleObject20.bin

oleObject252.bin

image212.emf
2

1

1

N

B

M

H

O

K

I

G

F

E

D

C

A


image213.wmf
¶

µ

11

AC

=


oleObject253.bin

image214.wmf
·

ABC


oleObject254.bin

image215.wmf
¶

¶

12

AC

=


oleObject255.bin

image216.wmf
»

BN


oleObject256.bin

image21.wmf
·

·

ENM=ECB


image217.wmf
µ

¶

12

CC

=


oleObject257.bin

image218.wmf
CHN

V


oleObject258.bin

image219.wmf
Þ


oleObject259.bin

image220.wmf
HN2HD

Þ=


oleObject260.bin

image221.wmf
EFB

V


oleObject261.bin

oleObject21.bin

image222.wmf
HDE

V


oleObject262.bin

image223.wmf
·

·

·

FBEHDE(HCE)

==


oleObject263.bin

image224.wmf
·

¶

1

FEBA

=


oleObject264.bin

image225.wmf
·

µ

1

HEDC

=


oleObject265.bin

oleObject266.bin

image226.wmf
·

·

FEBHED

=


image22.wmf
·

·

NEM=CEB


oleObject267.bin

image227.wmf
Þ


oleObject268.bin

oleObject269.bin

image228.wmf
:


oleObject270.bin

image229.wmf
EHD

V


oleObject271.bin

oleObject272.bin

image230.wmf
EFBF

EHHD

=


oleObject22.bin

oleObject273.bin

image231.wmf
EFBFBF

2EH2HDHN

==


oleObject274.bin

image232.wmf
2FM'BF

2EHHN

Þ=


oleObject275.bin

image233.wmf
FM'BF

EHHN

Þ=


oleObject276.bin

image234.wmf
M'FB

V


oleObject277.bin

image235.wmf
NHE

V


oleObject23.bin

oleObject278.bin

image236.wmf
FM'BF

EHHN

=


oleObject279.bin

image237.wmf
·

·

'

BFMNHE

=


oleObject280.bin

image238.wmf
BFM'NHE(c.g.c)

Þ

V:V


oleObject281.bin

image239.wmf
Þ


oleObject282.bin

image240.wmf
·

·

'

MBFENH

=


oleObject24.bin

oleObject283.bin

image241.wmf
·

·

ENHMBF

=


oleObject284.bin

oleObject285.bin

image242.wmf
·

·

'

MBFMBF

=


oleObject286.bin

image243.wmf
MM'

º


oleObject287.bin

image244.wmf
Þ


oleObject288.bin

image23.wmf
NEMN

=

ECBC

Þ


image245.emf
G

Q

E

O

J

F

I

N

P

H

K

B

C

M

A


image246.wmf

oleObject289.bin

image247.wmf
·

·

·

·

QEAQMANMANCAEQ//FC

Þ===Þ


oleObject290.bin

image248.wmf
·

·

·

EQFEOFBPC

Þ==


oleObject291.bin

image249.wmf
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

0

MQEMAEMACMBCPBC;NQFNAFNABNCBDCP

EQMEQFFQNPBCBPCPCB180

========

Þ++=++=


oleObject292.bin

image250.wmf
·

·

·

·

QAMQEPQFPQAN

===


oleObject25.bin

oleObject293.bin

image251.wmf
·

MAN


oleObject294.bin

image252.wmf
Þ


oleObject295.bin

image253.wmf
¶

·

·

·

¶

·

IHJBHCBPCFPEIHJFPE

===Þ=


oleObject296.bin

image254.wmf
¶

¶

0

IHJIAJ180

+=


oleObject297.bin

image255.wmf
·

¶

·

·

00

FPEIAJ180FPEFAE180

Þ+=Þ+=


image24.wmf
NENI

=

ECCD

Þ


oleObject298.bin

image256.wmf
·

·

·

·

·

·

·

EFPEAPEAQEMQEMNBMNBCN

Þ======


oleObject299.bin

image257.wmf
Þ


oleObject300.bin

image258.wmf
FGAGGE

BKAKKC

==


oleObject301.bin

oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

image25.wmf
NENI

=

ECCD


oleObject29.bin

image26.wmf
·

·

ENI=ECD


oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

image27.wmf
·

·

NEI=CED

Þ


oleObject33.bin

image28.wmf
·

·

·

0

NEI+IEM+MEC=180


oleObject34.bin

image29.wmf
·

·

·

·

·

0

IED=IEC+CED=NEI+CED=180


oleObject35.bin

image30.emf
H

F

E

K

I

M

N

D

C

B

A


image31.wmf
^


oleObject36.bin

image32.wmf
Þ


oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

image1.wmf
DIBH

=

EICH


oleObject41.bin

image33.wmf
Þ


oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject1.bin

oleObject50.bin

image34.emf
M

F

E

K

I

H

D

C

B

A


oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

